UBND XÃ KIẾN HƯNG
 TRƯỜNG TH ĐẠI HÀ
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

	Năm học 2025 – 2026

	TT
	Chủ đề, mạch kiến thức
Phần kiểm tra đọc
	Số câu, 
câu số,
số điểm
	Nhận biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Đọc thành tiếng
	2 điểm
	Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, diễn cảm, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc 90-95 tiếng; và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài vừa đọc trong thời gian 2 phút/ học sinh. GVCN kiểm tra trong các tiết ôn tập cuối HK I.

	2
	Đọc hiểu
	8 điểm
	

	2.1
	Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được nội dung của bài đọc;
- Xác định được những chi tiết trong bài đọc;
- Hiểu được ý nghĩa của bài đọc.
	Số câu
	2
	 
	2
	
	
	1
	4
	1

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3,4
	
	
	5
	 
	 

	
	
	Số điểm
	1,0
	 
	1,0
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	2.2
	Kiến thức tiếng Việt:
- Tìm, hiểu một số từ ngữ về các chủ đề: Thế gới tuổi thơ, Thiên nhiên kì thú, Trên con đường học tập, Nghệ thuật muôn màu.
- Xác định được đại từ, từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, kết từ
- Biết đặt câu có sử dụng từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa.
- Biết đặt câu có sử dụng điệp từ, điệp ngữ
- Biết cách dùng dấu gạch ngang.
	Số câu
	 2
	 
	 1
	1
	
	1
	 3
	2

	
	
	Câu số
	6,7 
	 
	  8 
	9
	
	10
	 
	 

	
	
	Số điểm
	2,0 
	 
	1,0
	1,0
	
	1,0
	3,0
	2,0

	

Tổng phần đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt



	Số câu
	4
	 
	3
	1
	
	2
	7
	3

	
	
	 4
	 4
	2
	10 

	
	Số điểm
	3,0
	 
	2,0
	1,0
	
	2,0
	5,0
	3,0

	
	
	3,0
	3,0
	2,0
	8,0

	         3. Viết
	10 điểm
	Chọn một trong 2 đề sau:
1. Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách hoặc trong một bộ phim hoạt hình mà em biết.
2. Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện  hoặc một bài thơ mà em đã đọc, đã nghe.
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A. TIẾNG VIỆT (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (2 điểm)
2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (8 điểm) 
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
CON THÍCH LÀM NÔNG DÂN
Cuối tuần, An được mẹ dẫn đi chơi công viên. Ở các tòa nhà trong thành phố, người ta dán rất nhiều áp phích về xây dựng nông thôn mới. Trông thấy thế, An tò mò hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ai sẽ xây dựng nông thôn mới ạ?”. Mẹ An cười và đáp: “Các bác nông dân sẽ xây dựng nông thôn mới con ạ.”
- Vậy tại sao bố mẹ không làm nông dân ạ? - An hồn nhiên hỏi.
- Vì bố mẹ đã làm giáo viên rồi, con yêu! - Mẹ nhẹ nhàng nói.
 - Vậy bố mẹ và các bác nông dân ai giỏi hơn ạ?
Mẹ ngẫm nghĩ một lúc, ân cần giảng giải cho An nghe: “Bố mẹ và các bác ấy sẽ giỏi ở những lĩnh vực khác nhau con trai à! Các bác nông dân sống ở nông thôn, giống như ông bà nội nhà mình. Các bác ấy chính là người trồng ra lúa gạo. Không có các bác, thì chúng ta sẽ không có cơm để ăn hằng ngày. Còn bố mẹ, mỗi ngày sẽ dạy học cho con và các bạn nhỏ này!”.
- A! Con hiểu rồi ạ. Vậy là nghề nào cũng giỏi phải không mẹ? - An thích thú reo lên.
- Đúng rồi con trai. - Mẹ xoa đầu An và nói.
- Sau này, con thích làm nông dân như ông bà nội ạ. - An tươi cười.
Mẹ dịu dàng nắm tay An, âu yếm nhìn con: “Ừ! Chỉ cần con yêu thích và cố gắng làm tốt công việc của mình, thì nghề nào cũng quý con ạ.”. Thế rồi, hai mẹ con vui vẻ rảo bước trong công viên đầy nắng.
                                                                                  Theo:  Nhung Ly
Câu 1: (0,5 điểm) An đã hỏi mẹ điều gì khi thấy tấm áp phích về xây dựng nông thôn mới?
	A. Ai là người xây dựng nông thôn mới?       
	B. Bố mẹ và bác nông dân ai giỏi hơn?

	C. Sao bố mẹ lại không làm nông dân?          
	D. Tất cả đáp án trên đều đúng.



Câu 2: (0,5 điểm) Công việc hằng ngày của bố mẹ bạn nhỏ là gì?
	A. Là xây dựng nông thôn mới.                     
	B. Là chủ trang trại ở nông thôn mới.

	C. Là giáo viên dạy học cho các bạn nhỏ.                     
	D. Nông dân.


Câu 3: (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Khi nghe mẹ giải thích các thắc mắc của mình, bạn nhỏ đã hiểu ra: 
	[bookmark: _Hlk217557181]


A. Nghề nào cũng giỏi, nghề nào cũng quý. 
	


B. Nghề nông dân là cao quý nhất.      
Câu 4: (0,5 điểm) Theo bài đọc, công việc của các bác nông dân có vai trò gì đối với đời sống hằng ngày của chúng ta?
	A. Là người góp phần xây dựng nông thôn mới.

	B. Là người tạo ra lương thực, thực phẩm cho chúng ta.

	C. Là người tạo ra lúa gạo, cơm ăn hằng ngày cho chúng ta.

	D. Là người tạo ra của cải cho chúng ta.


Câu 5: (1 điểm) "Đoạn văn trên muốn nói đến nội dung gì?"
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm)   Dấu gạch ngang trong câu dưới đây được dùng để làm gì? 
      Vì bố mẹ đã làm giáo viên rồi, con yêu! - Mẹ nhẹ nhàng nói.
	A. Dùng để đánh dấu lời đối thoại.

	B. Dùng để đánh dấu bộ phận chú thích.

	C. Dùng để đánh dấu các ý liệt kê.

	D. Dùng dễ nối các từ ngữ trong một liên danh.


Câu 7: (1 điểm)  Trong mỗi câu ở cột A, từ “đứng” mang nghĩa nào ở cột B. Hãy nối với ý thích hợp.
	A
	
	B

	 Bé đứng đợi mẹ ngoài cổng.
	
	 Ở trạng thái ngừng chuyển   động/dừng lại.

	Trên đường đi chợ, bà tôi đứng lại hỏi han mấy người quen.
	
	 Ở tư thế thân thẳng, chân đặt lên mặt nền.

	Công nhân đứng máy 8 tiếng một ngày.
	
	 Có vị trí thẳng góc với mặt đất.

	Trước mặt là vách núi thẳng đứng như bức tường.
	
	Điều khiển ở tư thế đứng.


Câu 8: (1 điểm) Đồng nghĩa với từ “dũng cảm” là từ nào sau đây?
	A. Cảm động                  
	B. Rung động

	C. Cảm xúc                    
	D. Can đảm


Câu 9: (1 điểm)  Tìm cặp kết từ thích hợp điền vào chỗ trống:
	a) .……..………ngày mai trời mưa......................chúng em sẽ nghỉ lao động.

	b) …………..…….phim hoạt hinh hướng tới đối tượng trẻ em……..…… người lớn vẫn rất thích nó.


Câu 10: (1 điểm) Tìm từ điệp từ,điệp ngữ trong câu tục ngữ sau? Tác dụng của điệp ngữ đó là gì? 
“ Học ăn, học nói, học gói, học mở”
	Điệp từ, điệp ngữ là: ……………………………………………………………

	Tác dụng là: ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................



B. Viết (10 điểm)
Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:
Đề 1: Viết đoạn văn giới thiệu một nhân vật trong cuốn sách em đã đọc.
[image: ][image: ]Đề 2: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một bài thơ mà em đọc.
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Đáp án Đề thi học kì 1 Tiếng Việt lớp 5
A. TIẾNG VIỆT: (8 điểm)

	Câu số
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 6
	Câu 8

	Đáp án
	A
	C
	A- Đ
B- S
	C
	B
	D

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1


Câu 5 : 1 điểm
Nghề nào cũng cao quý chỉ cần mình yêu thích và cố gắng hết mình.
Câu 7: ( 1 điểm)
	A
	
	B

	 Bé đứng đợi mẹ ngoài cổng.
	
	 Ở trạng thái ngừng chuyển   động/dừng lại.

	Trên đường đi chợ, bà tôi đứng lại hỏi han mấy người quen.
	
	 Ở tư thế thân thẳng, chân đặt lên mặt nền.

	Công nhân đứng máy 8 tiếng một ngày.
	
	 Có vị trí thẳng góc với mặt đất.

	Trước mặt là vách núi thẳng đứng như bức tường.
	
	Điều khiển ở tư thế đứng.



Câu 9:  ( 1 điểm) Tìm cặp kết từ thích hợp điền vào chỗ trống:
a. Nếu ngày mai trời mưa thì chúng em sẽ nghỉ lao động. (0,5đ)
b. Mặc dù phim hoạt hinh hướng tới đối tượng trẻ em nhưng người lớn vẫn rất thích nó. (0,5đ)
Câu 10: ( 1 điểm)  :
Điệp từ, điệp ngữ là : học (0,5đ)
Tác dụng: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ lời nói đến hành động, từ cách ứng xử đến kỹ năng sống. Đồng thời, tạo nhịp điệu và sức gợi cảm cho câu.
C. TẬP LÀM VĂN : (10 điểm)

	Tiêu chuẩn cho điểm
	Điểm

	a. Mở đầu: Giới thiệu khái quát về câu chuyện( tên câu chuyện, tác giả….) và nêu ấn tượng chung về câu chuyện
	1 điểm

	b. Triển khai: 
- Kể tóm tắt ND câu chuyện 
- Nêu những điều em yêu thích ở câu chuyện...
- Thể hiện tình cảm, cảm xúc của em về câu chuyện

	
1 điểm
2 điểm
2 điểm

	c. Kết thúc: Khẳng định giá trị của câu chuyện và nhấn mạnh tình cảm, cảm xúc của em 
	1 điểm

	- Chữ viết, chính tả: Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp, viết đúng.
	1 điểm

	`- Dùng từ, đặt câu: Viết đúng ngữ pháp, diễn đạt câu văn hay, rõ ý, lời văn tự nhiên, chân thực.
	1 điểm

	- Bài viết có sự sáng tạo: Biết dùng hình ảnh, biện pháp nghệ thuật: so sánh, nhân hóa ….
	1 điểm

	Cộng
	10 điểm
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